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PHIẾU ĐIỀU TRA 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 
	
	
	
	


        Mã phiếu (dành cho cán bộ điều tra):
LƯU Ý:
1) Thương nhân, tổ chức đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng
Dấu (: chọn MỘT câu trả lời;  Dấu (: có thể chọn NHIỀU câu trả lời.
2) Các thương nhân, tổ chức sở hữu nhiều website TMĐT bán hàng, đề nghị cung cấp số liệu riêng của từng website.
3) Với những câu hỏi yêu cầu cung cấp số liệu năm 2015, đề nghị nêu số liệu thống kê ước tính đến hết tháng 12 năm 2015
4) Thông tin do thương nhân, tổ chức cung cấp trong Phiếu điều tra chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thống kê, định hướng phát triển thương mại điện tử. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin tại Phiếu điều tra này cho bên thứ ba. 
I. THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC
1. Tên thương nhân, tổ chức:  CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

2. Địa chỉ: 40 Đặng Tiến Đông- Đống Đa- Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

3. Thông tin người điền phiếu
     Họ và tên: NGUYỄN THỊ X
    Chức vụ: Giám đốc

     Điện thoại:098994XXX
     Email: nguyenthiX@gmail.com

II. THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ tên miền chính của website: abcxyz.com.…………………………………………..
1. Mô hình và phạm vi hoạt động
a. Theo mô hình hoạt động
( Chủ website trực tiếp bán hàng
( Chủ website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (không trực tiếp bán hàng)
( Sàn giao dịch TMĐT

( Website khuyến mại trực tuyến

( Website đấu giá trực tuyến

( Mạng xã hội

( Khác:…………………………………………………
Lưu ý: Nếu website vừa là trung gian cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vừa bán hàng trực tiếp, phải chọn mục Chủ website trực tiếp bán hàng.
b. Phạm vi hoạt động
( Trong địa phương   ( Toàn quốc
( Quốc tế: Ngôn ngữ (Anh, Pháp...):  Anh…
( Cả trong nước và quốc tế
2. Nguồn vốn đầu tư cho website thương mại điện tử

( Vốn doanh nghiệp        ( Vốn ngân sách nhà nước    ( Vốn đầu tư nước ngoài

Tổng mức đầu tư cho hoạt động thương mại điện tử: …1 tỷ đồng.

Vốn điều lệ: 4 tỷ 500 triệu..



3. Thông tin về nguồn nhân lực 

	Nhân viên
	Số lượng
	Tăng giảm so với năm trước (người)

	Nhân viên kinh doanh
	12
	+2 (dấu “+” thể hiện số lượng tăng)

	Nhân viên IT
	2
	-1 (dấu “ _” thể hiện số lượng giảm)

	Nhân viên phát triển ứng dụng cho điện thoại di động
	2
	

	Nhân viên pháp lý
	1
	

	Nhân viên giao hàng
	2
	

	Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ trực tuyến (email, skype, yahoo messenger….)
	6
	

	Đội ngũ quản lý hoạt động thương mại điện tử
	5
	

	Tổng số nhân viên tham gia hoạt động thương mại điện tử
	30
	

	Tổng số nhân viên của đơn vị
	38
	


4. Sản phẩm dịch vụ cung cấp trên website
( Máy tính và mạng

(  Hàng điện lạnh, thiết bị gia dụng
( Điện thoại, máy tính bảng

(  Máy ảnh, máy quay

( Điện tử, Âm thanh, TV, Video
( Sản phẩm cơ khí, ô tô, xe máy

( Thực phẩm, sữa, đồ uống 

( Đồ Mẹ và bé 
( Quần áo, giày dép, phụ kiện 
( Mỹ phẩm, dược phẩm, dụng cụ
( Đồng hồ, kính mắt, nữ trang

( Sách, văn phòng phẩm
(Đồ thể thao, dã ngoại                            
( Hoa, quà tặng
( Vé máy bay, tàu, xe

( Đồ dùng gia đình

( Gỗ, vật liệu xây dựng 
( Đồ thủ công mỹ nghệ

( Nội thất, ngoại thất, nhà cửa
( Công nghiệp, xây dựng, kiến trúc

( Dịch vụ du lịch
( Dịch vụ giải trí (phim, nhạc, trò chơi…)
( Dịch vụ bất động sản
( Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp

( Dịch vụ thiết kế website
( Dịch vụ lưu trữ, tên miền

( Dịch vụ đào tạo
( Dịch vụ việc làm

( Sản phẩm khác: …………………………….
( Dịch vụ khác: …………………………
5. Hoạt động quảng bá, tiếp thị

	Trực tuyến
	Ngoài môi trường trực tuyến

	( Quảng cáo trên các báo điện tử 
	(Quảng cáo trên các báo/tạp chí giấy

	( Quảng cáo trả phí facebook Ads 
	( Tiếp thị bán hàng qua điện thoại

	( Quảng cáo trên facebook fanpage
	( Quảng cáo trên truyền hình


	( Quảng cáo trên blog, forum                          
	( Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện

	( Đặt logo trên website khác
	( Quảng cáo trên đài tiếng nói

	( Gửi Email quảng cáo

	( Tài trợ/bảo trợ cho các sự kiện

	( Quảng cáo trả phí qua Google
	( Phát tờ rơi quảng cáo

	( Quảng cáo trên Youtube
	(  Tiếp thị qua đại lý, kênh phân phối

	( Khác…………………………………..
	( Khác…………………………………..


III. CÁC TIỆN ÍCH VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN WEBSITE TMĐT
1. Các tiện ích và công cụ
a. Website có yêu cầu đăng ký thành viên khi mua hàng:
(  Có                ( Không
b. Các tiện ích cung cấp trên website

 ( Giỏ hàng
                                   

(Xác nhận đơn hàng qua email, SMS                   

 ( Đánh giá sản phẩm  


( Đánh giá người bán, người mua  

 ( Quản lý đặt hàng 



( Quản lý giao nhận, vận chuyển

 ( So sánh sản phẩm         


( Lọc/tìm kiếm sản phẩm


 ( Tải ứng dụng mua hàng trên di động
( Các tiện ích khác: ………………


c. Website có cho phép tích hợp mạng xã hội
(  Có                ( Không
Nếu có, xin vui lòng chỉ rõ là mạng xã hội nào

(  Facebook

( Twitter

( Google Plus
( Khác………
d. Các hình thức chấp nhận thanh toán của website
(Trực tiếp tại công ty
                                    (Thanh toán bằng chuyển khoản
    
(Thanh toán khi nhận hàng (COD)   

( Thanh toán bằng tin nhắn (SMS)     

( Thanh toán trực tuyến (thẻ, ví điện tử,…). ( Hình thức khác:…………

Nếu website của quý vị tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến, đề nghị cho biết tên nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (cổng thanh toán, ví điện tử,..) đã tích hợp:     
(Một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến ví dụ như: Smartlink , BanknetVN, Ngân Lượng, Bảo Kim, Onepay, Payoo, Paypal…)

2. Dịch vụ hỗ trợ

a. Hỗ trợ trực tuyến:            ( Có

( Không có 


Nếu có, xin vui lòng chỉ rõ là công cụ nào

( Điện thoại/hotline         ( Chat trực tuyến

( Email           ( Khác

b. Vận chuyển giao nhận
( Nhân viên công ty        ( Thuê ngoài  
( Kết hợp cả hai   
( Không hỗ trợ 
c. Chính sách bảo hành
( Có

( Không   ( Do người bán quy định (Website cung cấp dịch vụ TMĐT)           
d. Chính sách hoàn trả hàng

( Có

( Không    ( Do người bán quy định (Website cung cấp dịch vụ TMĐT)
3. Cơ chế chính sách
a. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại:        


( Có

( Không 
Có đăng tải trên công khai trên website không?         

( Có

( Không 
Nếu có, xin vui lòng chỉ rõ vị trí đăng tải

( Trang chủ
    ( Trong phần quy chế hoạt động
   ( Khác………….
b. Cơ chế và quy trình rà soát và kiểm duyệt thông tin:   

( Có

( Không 
Có đăng tải trên công khai trên website không?         

( Có

( Không 
Nếu có, xin vui lòng chỉ rõ vị trí đăng tải

( Trang chủ
    ( Trong phần quy chế hoạt động
   ( Khác………….
c. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân: 



( Có

(Không Có đăng tải trên công khai trên website không?         

( Có

( Không 

Nếu có, xin vui lòng chỉ rõ vị trí đăng tải

( Trang chủ
    ( Trong phần quy chế hoạt động
   ( Khác………….
d. Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin:


( Có

( Không 
Nếu có, xin chỉ rõ biện pháp đảm bảo an toàn thông tin

( Ban hành chính sách, quy định của công ty

( Triển khai giải pháp kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị
( Triển khai Quy trình đảm bảo an toàn thông tin
( Chưa có giải pháp cụ thể
IV. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRÊN CÁC WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1. Số lượng thành viên đăng ký mua hàng trên website TMĐT bán hàng 2015
Số lượng thành viên đã đăng ký:…………………...
Tỷ lệ thành viên đã tiến hành mua hàng: …………..Tăng/giảm % so với 2014……….
(Ghi chú: Website không trực tiếp bán hàng, không điền vào mục này)

2. Nhóm mặt hàng và mức giá giao dịch nhiều nhất hoặc bán được nhiều nhất
Nhóm mặt hàng 1: Điện thoại, máy tính bảng  Mức/khoảng giá: 3 triệu-5 triệu
 Nhóm mặt hàng 2: Quần áo, phụ kiện            Mức/khoảng giá: 1 triệu - 3 triệu
Nhóm mặt hàng 3: Đồ gia dụng 

Mức/khoảng giá: 3 triệu -5 triệu
(Ghi chú: Tên các nhóm mặt hàng vui lòng điền như mô tả ở mục II. 4 ở trên)
Các mức/khoảng giá để lựa chọn
 100 nghìn -500 nghìn

500 nghìn -1 triệu

1 triệu
 - 3 triệu


3 triệu
-5 triệu 

> 5triệu


3. Tỷ lệ khách hàng mua hàng từ lần 2 trở lên 
( <10%
( 10-30%

( 30-50%
  (>50%       ( Không xác định
4. Tỷ lệ đơn hàng ảo, không xác định người mua hoặc không thành công
……15…% đơn hàng không xác định người mua

……25….% hủy đơn hàng sau khi đặt hàng

……15….% không tiến hành xác nhận đơn hàng/ mua hàng
Khác: ……………………………………………….
5. Nguồn thu chính của website thương mại điện tử
   
(  Trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ   

( Thu phí % dựa trên đơn hàng    

( Quảng cáo  




( Phí/Thẻ thành viên 

 
( Nguồn thu khác…………………………………………………………….
6. Đầu tư và hiệu quả của hoạt động thương mại điện tử
	
	2014
	Ước 2015

	Tổng mức đầu tư nâng cấp, đổi mới công nghệ
	50 triệu
	100 triệu

	Tổng chi phí cho hoạt động thương mại điện tử
	350 triệu
	500 triệu

	Tổng doanh thu từ hoạt động trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ qua website TMĐT
	1 tỷ 250 triệu
	1,9 tỷ 

	Tổng doanh thu từ hoạt động trung gian cung cấp dịch vụ TMĐT (Ví dụ: thu phí gian hàng/thành viên, quảng cáo,  % đơn hàng...)
	500 triệu
	700 triệu


Ghi chú: Điền số liệu hợp lệ 1,2 tỷ = 1 tỷ 200 triệu, Điền 0 = không có doanh thu
7.  Đối với website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử (Bao gồm cả các mạng xã hội hoạt động theo mô hình sàn giao dịch TMĐT), xin vui lòng cho biết:

	
	2014
	Ước 2015

	Số lượng thành viên đang hoạt động (bao gồm cả người mua và người bán)
	
	

	Số lượng chào mua/chào bán do thành viên đã đăng 
	
	

	Số lượng giao dịch/đơn đặt hàng qua sàn
	
	

	Số lượng giao dịch/đơn đặt hàng thành công
	
	

	Tổng giá trị giao dịch qua sàn 
	
	


8. Đối với  Website cung cấp dịch vụ Khuyến mại trực tuyến, xin vui lòng cho biết:

	
	2014
	Ước 2015

	Số lượng nhà cung cấp/người bán thực hiện khuyến mại trên website 
	225
	350

	Số lượng người mua hàng
	5230
	5750

	Số lượng đơn hàng/voucher/Mã phiếu giảm/ Thẻ thành viên/Thẻ giảm giá… đã bán qua website 
	3780
	8051

	Lượng tiền tiết kiệm được cho người mua hàng
	7 tỷ 650 triệu
	11 tỷ 135 triêu

	Tổng doanh thu từ việc thực hiện khuyến mại cho nhà cung cấp/người bán trên website. (Ví dụ: tổng hoa hồng thu về từ việc bán hàng cho nhà cung cấp…)
	620 triệu
	1 tỷ 115 triệu

	Tổng giá trị các đơn hàng đã đặt qua website
	20 tỷ 760 triệu
	33 tỷ 800 triệu


9. Đối với Website cung cấp dịch vụ Đấu giá trực tuyến, xin vui lòng cho biết:

	
	2014
	Ước 2015

	Số lượng thành viên tham gia bán đấu giá (người bán)
	
	

	Số lượng thành viên đã tham dự đấu giá (người mua)
	
	

	Số lượng lượt đấu giá đã tổ chức 
	
	

	Số lượng lượt đấu giá thành công
	
	

	Tổng giá trị đã đấu giá thành công 
	
	


VII. CÁC KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP 
	1. Đánh giá những trở ngại đối với doanh nghiệp trong việc triển khai bán hàng trực tuyến Hoặc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Khoanh tròn điểm số tương ứng)

	Trở ngại
	  Không cản trở
	
	         Rất cản trở

	Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu
         0          1           2          3          4

Chi phí cho dịch vụ vận chuyển, giao nhận còn cao
         0          1           2          3          4

Khách hàng thiếu tin tưởng vào chất lượng hàng hóa
         0          1           2          3          4

Khách hàng lo ngại vấn đề an toàn khi thanh toán trực tuyến       0          1           2          3          4
Khách hàng lo ngại vấn đề thông tin cá nhân bị tiết lộ, mua bán  0          1           2          3          4

Khó khăn trong việc tích hợp thanh toán điện tử
         0          1           2          3          4

An ninh mạng chưa đảm bảo
         0          1           2          3          4

Cạnh tranh không lành mạnh……………………………….        0          1           2          3          4

 (chấm điểm từ 0(4 cho mỗi trở ngại, trong đó 0 là mức trở ngại thấp nhất)

2. Kiến nghị của doanh nghiệp 

(Nêu các khó khăn và khiến nghị của doanh nghiệp. Trong đó, đề nghị cho biết trong những khó khăn trên, Qúy vị cho rằng yếu tố nào là trở ngại lớn nhất?)
Đại diện doanh nghiệp
Ký tên và đóng dấu
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